
          KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG ĐH HÙNG VƯƠNG

STT Họ và tên
Điểm 

thi
Ghi chú

1 Nguyễn Ngọc Anh 2 DBĐH DT TW

2 Vũ Xuân Hưng 3 THPT ChuyênHV

3 Nguyễn Thị Thùy Linh 3 THPT ChuyênHV

4 Đỗ Thị Thùy Nhung 3 THPT ChuyênHV

5 Nguyễn Hải Quỳnh 3 THPT ChuyênHV

6 Nguyễn Ngọc Quỳnh 3 THPT ChuyênHV

7 Đỗ Thị Phương 3 THPT ChuyênHV

8 Lương Thị Thúy 3 THPT ChuyênHV

9 Lê Vân Anh 5 ĐHHV CS V.Trì

10 Hà Ngọc Mai Sương 5 ĐHHV CS V.Trì

11 Hà Văn Tài 5 ĐHHV CS V.Trì

12 Hoàng Thị Thảo 5 ĐHHV CS V.Trì

13 Lê Thị Thảo 5 ĐHHV CS V.Trì

14 Bùi Thị Hoài Thu 7 THPT Việt Trì

15 Đặng Minh Tiến 7 THPT Việt Trì

16 Phan Mai Trang 7 THPT Việt Trì

17 Nguyễn Thu Uyên 7 THPT Việt Trì

18 Lê Thị Quyên 2 DBĐH DT TW

19 Nguyễn Văn Phúc 4 CĐ CN Thực phẩm

20 Phạm Tiến Mạnh 4 CĐ CN Thực phẩm

21 Phạm Thu Loan 4 CĐ CN Thực phẩm

22 Bùi Thị Ngọc Mai 4 CĐ CN Thực phẩm

23 Nguyễn Thị Phương 4 CĐ CN Thực phẩm

24 Phùng Thị Thanh Mai 4 CĐ CN Thực phẩm

25 Nguyễn Thị Phương Thúy 4 CĐ CN Thực phẩm

26 Lê Trung Hà 5 ĐHHV CS V.Trì

27 Đỗ Thị Huyền 5 ĐHHV CS V.Trì

28 Lê Hữu Tĩnh 1 THPT CN V.trì

29 Nguyễn Trọng Tâm 1 THPT CN V.trì

30 Phan Thị Trang 1 THPT CN V.trì

31 Nguyễn Thị Lan Anh 4 CĐ CN Thực phẩm

32 Nguyễn Thị Hoài An 4 CĐ CN Thực phẩm

33 Lại Phú Sơn 2 DBĐH DT TW

34 Đỗ Trung Thắng 2 DBĐH DT TW

35 Nguyễn Xuân Trình 2 DBĐH DT TW

36 Vũ Thị Yến 1 THPT CN V.trì

37 Hoàng Hà 4 CĐ CN Thực phẩm

38 Mai Thị Thu Thảo 4 CĐ CN Thực phẩm

39 Nguyễn Thị Thanh Xuân 4 CĐ CN Thực phẩm

40 Tô Thị Hoài 6 ĐHCN (CS V.Trì)

41 Hán Trung Nghĩa 6 ĐHCN (CS V.Trì)
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42 Hà Anh Tú 4 CĐ CN Thực phẩm

43 Nguyễn Thị Trà My 6 ĐHCN (CS V.Trì)

44 Hồ Thúy Như 8 THPT K.Thuật V.T

45 Đỗ Hải Yến Nhi 8 THPT K.Thuật V.T

46 Nguyễn Thị Phương Thảo 8 THPT K.Thuật V.T

47 Trịnh Thu Hương 8 THPT K.Thuật V.T

48 Đào Thị Lương 6 ĐHCN (CS V.Trì)

49 Trần Thị Yến 6 ĐHCN (CS V.Trì)

50 Nguyễn Thị Hồng Thơm 6 ĐHCN (CS V.Trì)

51 Nguyễn Tuấn Anh 2 DBĐH DT TW

52 Phan Thị Bảo Giang 2 DBĐH DT TW

53 Nguyễn Bá Hiển 1 THPT CN V.trì

54 Phan Thúy Hằng 1 THPT CN V.trì

55 Đỗ Tiến Lê 1 THPT CN V.trì

56 Trần Thị Thu Hằng 1 THPT CN V.trì

57 Đặng Thị Phương Thảo 1 THPT CN V.trì

58 Nguyễn Thị Thu Hà 1 THPT CN V.trì

59 Phùng Thị Thảo Mai 4 CĐ CN Thực phẩm

60 Nguyễn Thị Mỹ Linh 4 CĐ CN Thực phẩm

61 Hoàng Thị Ngân 4 CĐ CN Thực phẩm

62 Lăng Hà My 6 ĐHCN (CS V.Trì)

63 Nguyễn Thị Thanh Mai 6 ĐHCN (CS V.Trì)

64 Nguyễn Thị Khánh Hằng 6 ĐHCN (CS V.Trì)

65 Nguyễn Đức Long 7 THPT Việt Trì

66 Trịnh Thị Toàn 7 THPT Việt Trì

67 Nguyễn Tiến Phương 8 THPT K.Thuật V.T

68 Đinh Thu Hà 8 THPT K.Thuật V.T

69 Tạ Thị Minh Huyền 8 THPT K.Thuật V.T

70 Nguyễn Thị Hải Giang 8 THPT K.Thuật V.T

71 Đặng Thị Vân Anh 8 THPT K.Thuật V.T

72 Nguyễn Thúy An 3 THPT ChuyênHV

73 Đàm Quân Anh 3 THPT ChuyênHV

74 Phạm Ngọc Vân Anh 3 THPT ChuyênHV

75 Đỗ Trà Giang 3 THPT ChuyênHV

76 Nguyễn Thị Thu Hằng 3 THPT ChuyênHV

77 Nguyễn Thị Hiền 3 THPT ChuyênHV

78 Cao Thị Quỳnh Anh 4 CĐ CN Thực phẩm

79 Phùng Thị Mỹ Linh 4 CĐ CN Thực phẩm

80 Đinh Ngọc Quý 4 CĐ CN Thực phẩm

81 Nguyễn Thị Ly Ly 5 ĐHHV CS V.Trì

82 Nguyễn Thị Oanh 5 ĐHHV CS V.Trì

83 Vi Thị Bích Thảo 5 ĐHHV CS V.Trì

84 Phạm Thanh Thúy 5 ĐHHV CS V.Trì

85 Trần Anh Tuấn 5 ĐHHV CS V.Trì

86 Nguyễn Thị Lan 8 THPT K.Thuật V.T

87 Nguyễn Thị Minh Thu 8 THPT K.Thuật V.T

88 Nguyễn Quốc Thụy 8 THPT K.Thuật V.T

89 Nguyễn Thị Thu Phương 2 DBĐH DT TW

90 Đỗ Thị Thu Hoài 5 ĐHHV CS V.Trì

91 Nguyễn Khánh Linh 5 ĐHHV CS V.Trì
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92 Trần Thị Thu Giang 5 ĐHHV CS V.Trì

93 Nguyễn Thị Hồng Loan 5 ĐHHV CS V.Trì

94 Hán Thị Thị Thu Thủy 5 ĐHHV CS V.Trì

95 Vũ Thị Hoài Thu 2 DBĐH DT TW

96 Đỗ Thị Kim Tuyến 2 DBĐH DT TW

97 Đặng Thị Minh Phương 3 THPT ChuyênHV

98 Nguyễn Thị Hồng Nhung 5 ĐHHV CS V.Trì

99 Đỗ Thị Kim Quyên 5 ĐHHV CS V.Trì

100 Lê Văn Hải 2 DBĐH DT TW

101 Bế Thị Mai Linh 2 DBĐH DT TW

102 Nguyễn Thị Thúy An 7 THPT Việt Trì

103 Nguyễn Thùy Dung 7 THPT Việt Trì

104 Nguyễn Thị Dung 7 THPT Việt Trì

105 Trần Phương Thảo 7 THPT Việt Trì

106 Nguyễn Thị Thùy Trang 7 THPT Việt Trì

107 Khổng Thị Thúy Huyền 1 THPT CN V.trì

108 Nguyễn Thị Mai Hương 1 THPT CN V.trì

109 Bùi Thị Linh 1 THPT CN V.trì

110 Nguyễn Thu Hiền 2 DBĐH DT TW

111 Đinh Thị Diệu Hoa 2 DBĐH DT TW

112 Triệu Thị Hồng Nhung 3 THPT ChuyênHV

113 Nguyễn Minh Thanh 3 THPT ChuyênHV

114 Nguyễn Thị Thùy Linh 6 ĐHCN (CS V.Trì)

115 Nguyễn Thị Mùi 6 ĐHCN (CS V.Trì)

116 Đỗ Thùy Dung 7 THPT Việt Trì

117 Trần Thị Thùy Dung 7 THPT Việt Trì

Danh sách gồm có 117 người
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